




Xây dựng mới Sửa chữa Tổng cộng Kinh phí 

bổ sung
Kinh phí 

tạm ứng

1 2 3 4=2+3 5 6 7=4-5+6 8=9+10 9 10 11

1 Quy Nhơn 1.120 1.580 2.700 2.300 400 400 400

2 An Nhơn 520 420 940 1.263 323

3 Tuy Phước 3.400 2.560 5.960 3.800 2.160 2.160 2.160

4 Tây Sơn 5.840 1.920 7.760 6.120 1.640 1.640 1.640

5 Phù Cát 3.240 1.800 5.040 5.040

6 Phù Mỹ 13.480 6.520 20.000 13.160 6.840 6.840 1.086 5.754

7 Hoài Ân 11.160 3.640 14.800 10.620 4.180 4.180 360 3.820

8 Hoài Nhơn 19.920 14.940 34.860 32.014 2.846 2.846 2.846

9 Vân Canh 440 100 540 500 40 40 40

10 Vĩnh Thạnh 840 1.220 2.060 2.823 763
Đã nộp trả 

năm 2018

11 An Lão 4.320 1.360 5.680 4.200 1.480 1.480 1.480

Tổng cộng 64.280 36.060 100.340 81.840 1.086 19.586 19.586 1.446 18.140

Đơn vị tính: hộ; triệu đồng

(Kèm theo Quyết định số: 2184/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh)

Phụ lục

STT
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Kinh phí 

đã phân bổ

Kinh phí 
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Trong đó:

Ghi chú

Kinh phí 

thu hồi, 

nộp trả
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